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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 38-39, đường Phạm Ngọc Thảo, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

09/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THUẬN HÒA PHÁT

3801265589

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 
THUẬN HÒA PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN HOA PHAT INVESTMENT 
TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: THUAN HOA PHAT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968738679
Email: congtythuanhoaphat@gmail.co

m

Fax:
Website:
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60.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá) 
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Khai thác gỗ 0220

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810(Chính)

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản (Trừ Tư vấn pháp luật về 
bất động sản); Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ môi giới 
bất động sản

6820

7. Cho thuê xe có động cơ 7710

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

13. Thu gom rác thải không độc hại 3811

14. Tái chế phế liệu 3830

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng công trình đường bộ 4212

17. Xây dựng công trình điện 4221

18. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

19. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

20. Xây dựng công trình công ích khác 4229

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Doanh nghiệp chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ LAN Tổ 3, Khu phố 
Thanh Bình, 
Phường Tân Bình, 
Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.980.0
00

19.800.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.980.0
00

19.800.000.000 33,000

0381700286
24

2 PHẠM THỊ 
THÙY LINH

Tổ 5, Khu phố 
Tân Bình, Phường 
Tân Bình, Thành 
phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.040.0
00

20.400.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.040.0
00

20.400.000.000 34,000

285074806

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐỖ PHƯƠNG 
THẢO

Số 34 Nguyễn 
Cao, KP4, 
Phường Tân 
Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.980.0
00

19.800.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.980.0
00

19.800.000.000 33,000

0201770000
96

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038170028624
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ LAN Nữ

27/09/1970 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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